
 

 

         I SU  T CHỨNG CHỈ T ỀN GỬ  VND GHI DANH  
DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 

(Áp dụng từ ngày 13/02/2017) 

 
 

I. CHỨNG CHỈ TIÊN GỬI LĨNH LÃI CUỐI KỲ (%/năm) 

 

                          Kỳ Hạn  

    Mức tiền 
    t  ng      t  ng      t  ng      t  ng  

<     triệu 7.6 7.6 7.9 9.0 

100 – < 5   triệu 7.7 7.7 8.0 9.1 

5   triệu – < 5 tỷ 7.8 7.8 8.1 9.2 

5 tỷ – <    tỷ 7.9 7.9 8.2 9.3 

≥    tỷ 7.9 7.9 8.2 9.3 

 

II. CHỨNG CHỈ TIỀN GỬI TRẢ LÃI HÀNG THÁNG (%/năm) 

Kỳ tr    i    t  ng    t  ng    t  ng 

                   7.22 7.10 6.95 

 

III. CHỨNG CHỈ TIỀN GỬI TRẢ LÃI HÀNG QUÝ (%/năm) 

Kỳ tr    i    t  ng    t  ng    t  ng 

                 7.26 7.14 6.99 

 

IV. CHỨNG CHỈ TIỀN GỬI TRẢ LÃI HÀNG NĂM (%/năm) 

Kỳ tr    i    t  ng    t  ng 

                 7.60 8.00 

 

Lưu ý: 

 Đố  vớ  c c   ườ    ợp đặc b ệ , Đơ  vị k    doa   được p ép  p dụ       s ấ  k  c vớ  b ế      s ấ    ê  yế  ở   ê , đ   b o   â    ủ   y đị   của c c cơ 

  a          N    ước v    y đị   của VPBa k   o    ừ     ờ  kỳ. 

   ườ    ợp k  c        ú  c ứ   c ỉ   ề   ử    ước  ạ ,     s ấ   ú    ước  ạ   p dụ          s ấ    ề   ử  k ô   kỳ  ạ    ấp   ấ  của VPBa k   eo  ừ    oạ  

  ề   ạ    ờ  đ ể  k  c        ú  c ứ   c ỉ   ề   ử    ước  ạ . 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


